
Phụ lục 3 

(Đính kèm báo cáo số………./BC-VP ngày …………………..của Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

 
 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 
Số lượng hồ sơ đã 

giải quyết 

Số lượng hồ sơ  

đang giải quyết 

Ghi chú 
Tổng 

số 

Trong kỳ 

Tổng số 

Trước 

hạn và 

Đúng hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Từ kỳ 

 trước 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

I Cấp huyện 
9568 656 4421 4491 5561 5505 56 4007 4005 02 

 

01 Phòng GD&ĐT 52 51 1 0 51 46 5 1 1 0  

02 Phòng Nội vụ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0  

03 Phòng LĐ-TB&XH 163 150 13 0 155 155 0 08 08 0  

04 Phòng Kinh tế Hạ tầng 35 25 10 0 26 25 1 9 9 0  

05 Phòng TNMT 3474 1 3011 462 922 917 5 2552 2551 1  

06 Phòng Tư pháp 123 120 03 0 116 110 6 7 7 0  

07 Phòng TC-KH 171 168 3 0 164 162 2 7 7 0  

08 Chi nhánh VPĐK 5549 140 1380 4029 4126 4089 37 1423 1422 1  

II Cấp xã 2672 1884 54 734 2614 2601 13 55 52 3  

01 xã An Khương 169 154 15 0 157 155 2 12 12 0  

02 xã An Phú 92 91 1 0 91 91 0 0 0 0  

03 xã Minh Tâm 56 56 0 0 53 53 0 3 3 0  

04 xã Tân Hưng 178 175 3 0 173 173 0 5 3 2  

05 xã Thanh An 582 191 4 387 582 581 1 0 0 0  

06 thị trấn Tân Khai 349 334 7 8 332 331 1 17 17 0  

07 xã Tân Quan 84 75 9 0 83 80 3 1 1 0  

08 xã Minh Đức 47 40 7 0 43 41 2 4 4 0  



09 xã Đồng Nơ 248 52 0 196 245 245 0 3 3 0  

10 xã Thanh Bình 489 346 1 142 488 487 1 0 0 0  

11 xã Phước An 105 105 0 0 102 102 0 2 1 1  

12 xã Tân Lợi 228 221 7 0 220 217 3 8 8 0  

12 xã Tân Hiệp 45 44 0 1 45 45 0 0 0 0  
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